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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản (Basic of Petroleum Exploration)
Mã số học phần: 7060202
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 24           Bài tập: 6                  Thực hành: 0 
       Thực tập: 0               Đồ án: 0                    Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy: 	Mã giảng viên
1. TS. Lê Ngọc Ánh	0602-08
2. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng		0602-05
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
1.1. Môn học tiên quyết: 
1.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Đại cương về TKTD dầu khí
4.1.2. Đánh giá tiềm năng dầu khí 
4.1.3. Phân tích đánh giá rủi ro trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí 
4.1.4. Quy luật hình thành, phân bố, bảo tồn cũng như phá huỷ các tích tụ dầu khí. 
4.1.5. Các phương pháp tìm kiếm, thăm dò dầu khí.
4.1.6. Các giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Kỹ năng thảo luận, thuyết trình và làm việc theo nhóm
4.2.2. Kỹ năng tổng hợp, phân tích tài liệu, đánh giá và đưa ra quyết định
4.2.3. Kỹ năng luận giải để đánh giá triển vọng dầu khí
4.2.4. Kỹ năng nhận biết các dấu hiệu để xác định tiềm năng dầu khí
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần giới thiệu thông tin khái quát về lịch sử tìm kiếm thăm dò dầu khí ở Việt Nam và trên thế giới. Học viên sẽ được học các kiến thức cơ bản về quy luật phân bố dầu khí, cách đánh giá triển vọng dầu khí của khu vực. Môn học giới thiệu về cơ sở lý thuyết của các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí, các giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí và ứng dụng của chúng trong tìm kiếm thăm dò, phát hiện dầu khí theo quy mô lớn từ bể trầm tích đến quy mô nhỏ là các bẫy chứa. Môn học cũng cung cấp những nguyên tắc triển khai tìm kiếm thăm dò dầu khí đối với từng dạng vỉa đặc trưng và đánh giá rủi ro cho các cấu tạo triển vọng. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Đại cương về tìm kiếm thăm dò dầu khí
	3
	

	1.1
	Khái quát về tìm kiếm, thăm dò dầu khí
	
	4.1.1


	1.1.1
	Nhiệm vụ của tìm kiếm, thăm dò mỏ dầu khí
	
	

	1.1.2
	Các câu hỏi luôn đặt ra trong tìm kiếm thăm dò dầu khí
	
	

	1.1.3
	 Các yếu tố quan trọng trong tìm kiếm thăm dò dầu khí
	
	

	1.2
	Lịch sử tìm kiếm, thăm dò dầu khí Thế giới và Việt Nam
	
	

	1.3
	Tài liệu sử dụng trong tìm kiếm thăm dò dầu khí
	
	

	1.3.1
	Tài liệu mang tính khái quát khu vực
	
	

	1.3.2
	Tài liệu mang tính cục bộ
	
	

	Chương 2
	Đánh giá triển vọng dầu khí
	9
	

	2.1
	Hệ thống dầu khí 
	
	4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3


	2.2
	Phân tích các yếu tố hình thành và bảo tồn tích tụ dầu khí
	
	

	2.3
	Phân tích rủi ro trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí
	
	

	2.4
	Phân vùng triển vọng dầu khí
	
	

	
	Bài tập: Xác định loại bẫy và phân tích cấu tạo triển vọng
	2
	

	Chương 3
	Quy luật phân bố các tích tụ dầu khí
	9
	

	3.1
	Quy luật phân bố dầu khí trong vỏ trái đất
	
	4.1.4
4.2.2
4.2.3

	3.2
	Quy luật phân bố các tích tụ dầu khí
	
	

	3.3
	Tìm kiếm thăm dò các bẫy chứa dầu khí
	
	

	3.3.1
	Bẫy cấu tạo
	
	

	3.3.2
	Bẫy địa tầng
	
	

	3.3.3
	Bẫy dạng khối
	
	

	
	Bài tập: Xác định loại bẫy và quy luật phân bố
	2
	

	Chương 4
	Các phương pháp TKTD dầu khí
	9
	

	4.1
	Phương pháp địa chất
	
	4.1.5
4.1.6
4.2.3
4.2.4

	4.2
	Phương pháp địa vật lý
	
	

	4.3
	Phương pháp địa hóa
	
	

	4.4
	Phương pháp khoan
	
	

	4.5
	Các giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí
	
	

	
	Bài tập: Lập luận phương án tìm kiếm thăm dò 
	2
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Thảo luận bài tập trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo + thuyết minh
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Kiểm tra dạng tự luận (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm + Tự luận  (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Hiệp (chủ biên), Nguyễn Văn Đắc, 2010, Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam
[2] Gordon S. Fraser, Lee Suttner, 1986, Alluvial Fans & Fan Deltas:  A guide to Exploration for oil and gas, International Human Resources Development Corp.
[3] Robert E. King, 1972, Stratigraphic oil and gas fields:  Classification, Exploration methods, and case histories, American Association of Petroleum Geologists
[4] L.F. Brown, Jr, W.L. Fisher, Seismic Stratigraphic Interpretation and Petroleum Exploration:  Contineeing Education Course Note Series #16, Tulsa :  Đại học Mỏ - Địa Chất, 1982
[5] Mai Thanh Tân, 2011, Thăm dò địa chấn, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 522 trang
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1	Đại cương về tìm kiếm thăm dò dầu khí
1.1	Khái quát về tìm kiếm, thăm dò dầu khí
1.1.1	Nhiệm vụ của tìm kiếm, thăm dò mỏ dầu khí
1.1.2	Các câu hỏi luôn đặt ra trong tìm kiếm thăm dò dầu khí
1.1.3	 Các yếu tố quan trọng trong tìm kiếm thăm dò dầu khí
1.2	Lịch sử tìm kiếm, thăm dò dầu khí Thế giới và Việt Nam
1.3	Tài liệu sử dụng trong tìm kiếm thăm dò dầu khí
1.3.1	Tài liệu mang tính khái quát khu vực
1.3.2	Tài liệu mang tính cục bộ
	3
	0
	0
	+ Đọc tài liệu về lịch sử tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam [1]

	1-2-3
	Chương 2	Đánh giá triển vọng dầu khí

2.1	Hệ thống dầu khí 
2.2	Phân tích các yếu tố hình thành và bảo tồn tích tụ dầu khí
2.3	Phân tích rủi ro trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí
2.4	Phân vùng triển vọng dầu khí
Bài tập: Xác định loại bẫy và phân tích cấu tạo triển vọng
	7
	2
	0
	+Tìm hiểu quy luật phân bố dầu khí ở Việt Nam [1]

+Tìm hiểu vai trò của địa chấn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí [5]

+Tìm hiểu cách đánh giá, phân vùng triển vọng dầu khí, đánh giá rủi ro

+Hoàn thành bài tập ở nhà



	4-5-6
	Chương 3	Quy luật phân bố các tích tụ dầu khí
3.1	Quy luật phân bố dầu khí trong vỏ trái đất
3.2	Quy luật phân bố các tích tụ dầu khí
3.3	Tìm kiếm thăm dò các bẫy chứa dầu khí
3.3.1	Bẫy cấu tạo
3.3.2	Bẫy địa tầng
3.3.3	Bẫy dạng khối
Bài tập: Xác định loại bẫy và quy luật phân bố
	7
	2
	0
	+Tìm  hiểu vài trò của đo vẽ bản đồ địa chấn, địa chấn, địa vật lý và địa hóa trong tìm kiếm thăm dò các mỏ dầu khí [1&2&3&4&5]

+Tìm hiểu về: Quy luật phân bố dầu khí trong tài liệu [1&4]

+Tra cứu nội dung về:  sự khác nhau trong phương pháp tìm kiếm thăm dò đối với các dạng cấu tạo khác nhau [2]

+Làm bài tập ở nhà chuẩn bị thảo luận trên lớp

	6-7-8
	Chương 4	Các phương pháp TKTD dầu khí
4.1	Phương pháp địa chất
4.2	Phương pháp địa vật lý
4.3	Phương pháp địa hóa
4.4	Phương pháp khoan
4.5	Các giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí
Bài tập: Lập luận phương án tìm kiếm thăm dò
	7
	2
	0
	+Tra cứu nội dung về: các phương pháp TKTD dầu khí [2&3&4]
 
+Tìm hiểu các giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí [2]
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